
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 9523B 100MM ANGLE GRINDER 001 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 9523NB 100MM ANGLE GRINDER 001-2 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 9524NB 115MM ANGLE GRINDER 001-2 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 9525B 125MM ANGLE GRINDER 001 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 9525NB 125MM ANGLE GRINDER 001-2 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 9526B Angle Grinder 001 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 9528B 125MM ANGLE GRINDER 001 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 BBC231U Cordless Brushcutter 076 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 BBC300L Cordless String Trimmer 076 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 BC231UD Cordless Brushcutter 076 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 BC300LD Cordless String Trimmer 076 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 BJR181 Cordless Recipro Saw 044 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 BJR182 Cordless Recipro Saw 044 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 BUN490 Cordless Pole Hedge Trimmer 076 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DHK180 Máy Cạo Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằn
g Pin

053 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DHR400 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

075 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DJR181 Cordless Recipro Saw 044 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DJR182 Cordless Recipro Saw 044 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DJR186 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 051 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DKP181 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 018 1

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DKP181 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DUC204 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DUC204 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 3

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DUC254 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DUC254 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 3

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DUC254C Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DUC254C Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 3

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DUC254H Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DUC254H Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 3

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DUR361U Cordless Grass Trimmer 069 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 DUX60 Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Pin

050 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 EH5000W Petrol Hedge Trimmer 005 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 EH6000W Petrol Hedge Trimmer 005 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 EH7500W Petrol Hedge Trimmer 005 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 GA5010 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

001 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 GA5020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

001 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 GA5021C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

001 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 GA6010 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

001 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 GA6020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

001 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 GA6021C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

001 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HK1820 Máy cạo 062 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HK1820 Máy cạo 105 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HK1820 Máy cạo 107 2



266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM001G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

056 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM002G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

088 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM002G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

090 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM004G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

002 6

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM004G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

017 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM004G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

018 1

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM004G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

028 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM004G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

037 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM004G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

038 6

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM0860C Demolition Hammer 061 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM0860C Demolition Hammer 072 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM0870C Demolition Hammer 060 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM0870C Demolition Hammer 111 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM0870C Demolition Hammer 114 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM0871C Demolition Hammer 060 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM0871C Demolition Hammer 108 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM0871C Demolition Hammer 111 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM0871C Demolition Hammer 114 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1101C Máy đục bêtông 070 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1101C Máy đục bêtông 088 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1101C Máy đục bêtông 100 6

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1111C Máy đục bêtông 070 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1111C Máy đục bêtông 088 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1111C Máy đục bêtông 100 6

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1203C Demolition Hammer 087 3

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1203C Demolition Hammer 102 6

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1213C Demolition Hammer 087 3

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1213C Demolition Hammer 102 6

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1213C Demolition Hammer 104 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1501 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

017 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1501 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

064 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1501 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

070 8

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1501 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

075 1

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1511 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

017 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1511 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

068 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1511 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

075 8

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1511 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

080 1

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1802 Electric Breaker 120 6

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1802 Electric Breaker 125 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1802 Electric Breaker 127 6



266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1812 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

120 6

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1812 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

125 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HM1812 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

127 6

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR005G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

067 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR006G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

123 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR006G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

136 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR006G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

137 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR2010 Rotary Hammer 061 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR2811F Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

121 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR2811FT Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

121 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR3001C Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

130-1 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR3011FC Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

130-1 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR3012FC Combination Hammer 130-1 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR3200C Rotary Hammer 064 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR3200C Rotary Hammer 137 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR3210C Rotary Hammer 064 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR3210C Rotary Hammer 137 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR3210C Rotary Hammer 138 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR3210FCT Rotary Hammer 064 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR3210FCT Rotary Hammer 137 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR3210FCT Rotary Hammer 138 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR3530 Rotary Hammer 090 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR3541FC Combination Hammer 064 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR3541FC Combination Hammer 137 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR3541FC Combination Hammer 138 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR4001C Rotary Hammer 062 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR4001C Rotary Hammer 113 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR4003C Rotary Hammer 075 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR4011C Rotary Hammer 062 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR4011C Rotary Hammer 111 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR4011C Rotary Hammer 113 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR4013C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

075 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR4013C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

131 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR4030C Rotary Hammer 089 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR4501C Rotary Hammer 107 6

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR4501C Rotary Hammer 129 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR4511C Rotary Hammer 106 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR4511C Rotary Hammer 107 6

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR4511C Rotary Hammer 129 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5201C Rotary Hammer 107 6

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5201C Rotary Hammer 129 3

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5202C Rotary Hammer 131 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5202C Rotary Hammer 150 2



266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5202C Rotary Hammer 155 6

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5210C Rotary Hammer 107 6

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5210C Rotary Hammer 129 3

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5211C Rotary Hammer 106 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5211C Rotary Hammer 107 6

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5211C Rotary Hammer 129 3

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5212C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

123 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5212C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

131 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5212C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

139 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5212C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

150 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5212C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

155 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 HR5212C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

159 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 KP001G Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 018 1

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 KP001G Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 KP0810 Máy bào 009 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 KP0810C Máy bào 009 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 UC4051A Electric Chain Saw 045 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 UC4051A Electric Chain Saw 056 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 UC4051A Electric Chain Saw 058 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 UC4551A Electric Chain Saw 045 4

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 UC4551A Electric Chain Saw 056 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 UC4551A Electric Chain Saw 058 2

266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 UN490D Cordless Pole Hedge Trimmer 076 4
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